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UBND TỈNH HÒA BÌNH 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Số:       /BC-SYT Hòa Bình, ngày      tháng     năm 2023 

 

BÁO CÁO 

Kết quả giám sát các địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn 

 trong nhà và trong phạm vi khuôn viên 

 
 

Căn cứ  Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 26/6/2023 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá tỉnh Hòa Bình; 

Căn cứ Kế hoạch số 2069/KH-SYT ngày 18/7/2023 của Sở Y tế về hoạt 

động phòng chống tác hại của thuốc lá tỉnh Hoà Bình năm 2023; 

Căn cứ Quy chế phối hợp số 762/QC-SYT-SGD&ĐT ngày 31/3/2023 về 

việc phối hợp giữa Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác y tế trường 

học trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 2987/KH-SYT ngày 09/10/2023 của Sở Y tế về việc 

giám sát hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2023;  

Căn cứ Quyết định số 3002/QĐ-SYT ngày 10/10/2023 của Sở Y tế về việc 

thành lập Đoàn giám sát hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2023. 

Sở Y tế đã thành lập đoàn giám sát liên ngành Y tế - Giáo dục thực hiện 

giám sát hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2023 tại các cơ sở 

giáo dục trên địa bàn tỉnh; cụ thể như sau: 

I. Thời gian: Tháng 10-11/2023 

II. Địa điểm: Tại 40 trường Trung học cơ sở, TH&THCS, Trung học phổ 

thông, Phổ thông Dân tộc nội trú thuộc 10/10 huyện, thành phố (mỗi huyện chọn 

4 trường): 

Địa điểm Trường học 

Huyện Yên Thủy 

Trường THPT Yên Thủy A 

Trường PTDT Nội trú THCS &THPT huyện Yên Thủy 

Trường THCS Yên Lạc 

Trường THCS Lạc Thịnh 

Huyện Lạc Thủy 

Trường PTDT Nội trú THCS &THPT huyện Lạc Thủy 

Trường THCS Chi Nê 

Trường THCS Yên Bồng 

Trường THPT Lạc Thủy B 

Huyện Lạc Sơn 

Trường THPT Lạc Sơn 

Trường THPT Quyết Thắng 

Trường TH&THCS Vụ Bản 

Trường TH&THCS Xuất Hóa 
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Huyện Mai Châu 

Trường PTDT Nội trú THCS &THPT huyện Mai Châu 

Trường THCS xã Chiềng Châu 

Trường THPT huyện Mai Châu 

Trường THCS xã Tòng Đậu 

Huyện Tân Lạc 

Trường PTDT Nội trú THCS &THPT huyện Tân Lạc 

Trường TH&THCS Kim Đồng 

Trường THPT Tân Lạc 

Trường TH& THCS Mãn Đức 

Huyện Kim Bôi 

Trường PTDT Nội Trú THCS &THPT  huyện Kim Bôi 

Trường THPT 19-05 

Trường THCS Thị trấn Bo 

Trường TH&THCS Hạ Bì 

Huyện Lương Sơn 

Trường THPT Lương Sơn 

Trường TH&THCS Cửu Long 

Trường THCS Nhuận Trạch 

Trường PTDT Nội Trú THCS &THPT Lương Sơn 

Huyện Đà Bắc 

Trường THPT Đà Bắc 

Trường THCS Thị trấn Đà Bắc 

Trường PTDT Nội trú THCS &THPT huyện Đà Bắc 

Trường TH&THCS xã Tú Lý 

Huyện Cao Phong 

Trường PTDT Nội trú THCS &THPT huyện Cao Phong 

Trường THPT Cao Phong 

Trường THCS thị trấn Cao Phong 

Trường TH&THCS Bắc Phong 

Thành phố  

Hòa Bình 

Trường PTDT Nội trú tỉnh 

Trường THPT Công Nghiệp 

Trường TH&THCS Tân Hòa 

Trường THCS Sông Đà 

III. Nội dung giám sát 

Theo bảng kiểm của Chương trình Phòng, chống tác hại thuốc lá - Bộ Y tế 

xây dựng và áp dụng trong phạm vi toàn quốc dành cho các địa điểm cấm hút 

thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên. 

Quy định, phân loại Kết quả chấm điểm:  

1) Đơn vị đạt quy định của Luật, với tổng điểm 72 điểm: đạt ĐƠN VỊ 

KHÔNG KHÓI THUỐC LÁ. Hàng năm sẽ chấm điểm lại để công nhận ĐƠN 

VỊ KHÔNG KHÓI THUỐC LÁ. Sau 3 năm liên tục sẽ được cấp chứng nhận 

“ĐƠN VỊ ĐẠT TIÊU CHUẨN KHÔNG KHÓI THUỐC LÁ”  

2) Trong trường hợp đơn vị chưa đạt được tất cả quy định của Luật, bảng 

kiểm sẽ theo dõi việc thực thi theo Luật của đơn vị để có thể tiếp tục khắc phục 

và hỗ trợ cho những lần giám sát tiếp theo.  

- < 30 điểm: Kém 
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-  30-50 điểm: Trung bình 

-  > 50 -  70 điểm: Khá, có triển vọng 

-  Đạt >70 điểm: được công nhận là ĐƠN VỊ KHÔNG KHÓI THUỐC 

LẦN 1 nếu đạt 100% điểm các nội dung theo Luật (Nếu không sẽ ở mức Khá, 

có triển vọng)  

IV. Kết quả giám sát 

1. Thành lập Ban chỉ đạo  

- 39/40 trường có Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại 

của thuốc lá (PCTH thuốc lá), còn 01/40 trường chưa có Quyết định riêng, tại 

thời điểm giám sát, nhà trường đang để chung với Ban chỉ đạo chăm sóc sức 

khoẻ học sinh (trường Dân tộc nội trú THCS và THPT Cao Phong); 

- 39/40 trường có phân công nhiệm vụ cụ thể  cho các thành viên Ban Chỉ 

đạo PCTH thuốc lá, còn 01/40 trường không có phân công riêng (trường Dân tộc 

nội trú THCS và THPT Cao Phong); 

- 100% các trường có Kế hoạch hoạt động PCTH thuốc lá hàng năm; 

- 39/40 trường có đưa nội dung hoạt động PCTH của thuốc lá vào báo cáo 

tổng kết hằng năm của trường, còn 01/40 trường thể hiện chưa rõ nét (trường 

Tiểu học và Trung học cơ sở Vụ Bản, huyện Lạc Sơn). 

2. Hình thức hoạt động  

- 100% các trường ký cam kết thực hiện xây dựng môi trường không khói 

thuốc lá;  

- 100% các trường không nhận tài trợ của các công ty thuốc lá hay các tổ 

chức liên quan đến công ty thuốc lá để triển khai các hoạt động của trường; 

- 100% các trường đưa quy định không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào 

quy chế nội bộ; 

- 38/40 trường có niêm yết quy định/nội quy cấm hút thuốc lá trong 

trường học, còn 02/40 trường không niêm yết quy định/nội quy (trường 

TH&THCS Xuất Hóa, trường TH&THCS Cửu Long – trường đang trong quá 

trình xây dựng); 

- 100% các trường treo biển có chữ hoặc biểu tượng “cấm hút thuốc lá” 

toàn bộ khuôn viên và trong nhà của trường 

- 35/40 trường có treo/dán/ trưng bày ít nhất 01 loại sản phẩm tuyên 

truyền về PCTH thuốc lá (pano, áp phích, tờ rơi,…); còn 05 trường (TH&THCS 

Vụ Bản, THPT Lạc Sơn, THPT Mai Châu, TH&THCS Tòng Đậu, THCS thị 

trấn Chi Nê) tại thời điểm giám sát chưa treo/dán sản phẩm truyền thông. 

- 100% các trường thông báo các văn bản liên quan đến Luật PCTH thuốc 

lá, phổ biến kiến thức về tác hại của thuốc lá  
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- 39/40 trường có đưa nội dung không hút thuốc lá tại nơi làm việc trong 

tiêu chí thi đua của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; còn 01/40 

trường tiêu chí đưa vào thi đua chưa thể hiện rõ nét (trường TH&THCS Tòng 

Đậu) 

- 100% các trường tổ chức thực hiện kiểm tra việc thực thi quy định cấm 

hút thuốc trong trường; đặc biệt có 15/40 trường đã từng thực hiện xử phạt các 

em học sinh sử dụng/tàng trữ thuốc lá trong trường học (trường PTDTNT 

THCS&THPT huyện Yên Thủy, trường THPT Lạc Sơn, trường THPT Quyết 

Thắng, trường TH&THCS Vụ Bản, trường TH&THCS Mãn Đức, trường THPT 

19-5 Kim Bôi, trường THCS thị trấn Bo, trường THPT Lương Sơn, trường 

TH&THCS Cửu Long, trường TH&THCS Nhuận Trạch, trường THCS thị trấn 

Đà Bắc, trường TH&THCS Tu Lý A, trường THPT Cao Phong, trường 

TH&THCS Tân Hòa, trường THCS Sông Đà) 

3. Giám sát kết quả hoạt động 

- 100% các trường không có gạt tàn thuốc lá trong khuôn viên  

- 21/40 trường không có mẩu thuốc lá trong trường; 19/40 trường có mẩu 

thuốc lá (trường THCS Lạc Thịnh, trường PTDTNT&THPT huyện Lạc Thủy, 

trường TH&THCS xã Yên Bồng, trường THPT Lạc Thủy B, trường THPT 

Quyết Thắng, trường TH&THCS Vụ Bản, trường TH&THCS Xuất Hóa, trường 

THPT Mai Châu, trường THCS Kim Đồng, trường PTDTNT THCS&THPT 

huyện Kim Bôi, trường THPT 19-5 Kim Bôi, trường THCS thị trấn Bo, trường 

TH&THCS Hạ Bì, trường TH&THCS Nhuận Trạch, trường THCS thị trấn Đà 

Bắc, trường PTDTNT THCS&THPT huyện Đà Bắc, trường THPT Cao Phong, 

trường TH&THCS Tân Hòa, trường THCS Sông Đà) 

- 100% các trường không có mùi thuốc lá  

- 100% các trường không có hành vi hút thuốc lá tại thời điểm giám sát 

- 100% các trường không có hành vi quảng cáo, khuyến mại,tiếp thị, 

thuốc lá trong khuôn viên 

- 100% các trường không bày bán thuốc lá trong khuôn viên hay căng tin 

(Có bảng kết quả chấm điểm chi tiết gửi kèm) 

V. Đề xuất, kiến nghị 

1. Đối với Quỹ PCTH thuốc lá, Bộ Y tế: 

- Tiếp tục quan tâm, hỗ trợ nguồn lực cho hoạt động PCTH thuốc lá tỉnh 

Hòa Bình; 

- Tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành trong việc tuyên truyền công 

tác phòng, chống tác hại thuốc lá; 

- Tổ chức các hoạt động học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác PCTH 

thuốc lá giữa các tỉnh. 

2. Đối với Ban Chỉ đạo PCTH thuốc lá tỉnh Hòa Bình: 
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- Ban hành Quyết định công nhận đối với đơn vị đạt ĐƠN VỊ KHÔNG KHÓI 

THUỐC LÁ, hàng năm thực hiện chấm điểm lại để công nhận danh hiệu trên. 

- Thực hiện cấp chứng nhận “ĐƠN VỊ ĐẠT TIÊU CHUẨN KHÔNG 

KHÓI THUỐC LÁ” sau 3 năm liên tục đạt đơn vị không khói thuốc lá.  

3. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo: 

Tiếp tục chỉ đạo các trường học trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện tốt 

các hoạt động PCTH của thuốc lá, trong đó lưu ý một số nội dung sau: 

- Ban hành Quyết định riêng về việc thành lập Ban Chỉ đạo PCTH thuốc 

lá, trong đó có phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo; 

 - Đưa nội dung hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá vào báo cáo 

tổng kết hằng năm của trường; 

- Thực hiện niêm yết quy định/ nội quy cấm hút thuốc lá trong trường học; 

-  Thực hiện treo/ dán/ trưng bày ít nhất 01 loại sản phẩm tuyên truyền về 

PCTH thuốc lá (pano, áp phích, tờ rơi,…);  

- Đưa nội dung không hút thuốc lá tại nơi làm việc trong tiêu chí thi đua 

của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động;  

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát các địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn 

toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên, Sở Y tế báo cáo Quỹ PCTH thuốc 

lá - Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo PCTH thuốc lá tỉnh Hòa Bình./. 

  
Nơi nhận: 
- Quỹ PCTH thuốc lá, Bộ Y tế; 

- BCĐ PCTH thuốc lá tỉnh Hòa Bình; 

- Sở GD&ĐT; 

- GĐ SYT; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Tiến 
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KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM 

Thực hiện “ĐƠN VỊ KHÔNG KHÓI THUỐC”  

Đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2023 
 

TT Trường học Điểm 

1 Trường THPT Lương Sơn 105 

2 Trường TH& THCS Mãn Đức 105 

3 Trường TH&THCS xã Tú Lý 105 

4 Trường TH&THCS Cửu Long 103 

5 Trường THPT Quyết Thắng 102 

6 Trường THPT 19-05 102 

7 Trường THCS Thị trấn Bo 102 

8 Trường THCS Nhuận Trạch 102 

9 Trường THCS Thị trấn Đà Bắc 102 

10 Trường THPT Cao Phong 102 

11 Trường TH&THCS Tân Hòa 102 

12 Trường THCS Sông Đà 102 

13 Trường PTDT Nội trú THCS &THPT huyện Yên Thủy 101 

14 Trường THPT Lạc Sơn 101 

15 Trường THPT Yên Thủy A 100 

16 Trường THCS Yên Lạc 100 

17 Trường PTDT Nội trú THCS &THPT huyện Mai Châu 100 

18 Trường THCS xã Chiềng Châu 100 

19 Trường THCS xã Tòng Đậu 100 

20 Trường PTDT Nội trú THCS &THPT huyện Tân Lạc 100 
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21 Trường THPT Tân Lạc 100 

22 Trường PTDT Nội Trú THCS &THPT Lương Sơn 100 

23 Trường THPT Đà Bắc 100 

24 Trường THCS thị trấn Cao Phong 100 

25 Trường TH&THCS Bắc Phong 100 

26 Trường PTDT Nội trú tỉnh 100 

27 Trường THPT Công Nghiệp 100 

28 Trường THCS Chi Nê 98 

29 Trường TH&THCS Vụ Bản 98 

30 Trường PTDT Nội trú THCS &THPT huyện Lạc Thủy 97 

31 Trường THCS Yên Bồng 97 

32 Trường THPT Lạc Thủy B 97 

33 Trường TH&THCS Kim Đồng 97 

34 Trường PTDT Nội Trú THCS &THPT  huyện Kim Bôi 97 

35 Trường TH&THCS Hạ Bì 97 

36 Trường PTDT Nội trú THCS &THPT huyện Đà Bắc 97 

37 Trường THPT huyện Mai Châu 95 

38 Trường TH&THCS Xuất Hóa 95 

39 Trường THCS Lạc Thịnh 94 

40 Trường PTDT Nội trú THCS &THPT huyện Cao Phong 90 
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